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	TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN

*

Số 05-KL/TU
	                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 6 năm 2016


KẾT LUẬN

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18-11-2011 

của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về Chương trình giảm giảm nghèo nhanh 

và bền vững giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020


Ngày 24/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18-11-2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là NQ số 04-NQ/TU); điều chỉnh, bổ sung phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

1- Đánh giá tình hình 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU

Sau 5 năm triển khai thực hiện NQ số 04-NQ/TU, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã tích cực triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và thu được kết quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, các ngành và lĩnh vực sản xuất, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, cải thiện điều kiện sản xuất góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,01% năm 2011 xuống còn 28,01% năm 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015), trong đó, các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 70,44% xuống còn 40,25%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Kết quả giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo ở một số địa phương có lúc, có việc chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo còn bất cập; một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo dàn trải, hiệu quả chưa cao; nguồn lực chưa đáp ứng mục tiêu Chương trình đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp còn thiếu và có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém là do: Điện Biên là tỉnh nghèo, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cấp xã chưa quyết liệt; năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở còn hạn chế. Một bộ phận người nghèo còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

2- Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2020

2.1- Phương hướng, mục tiêu chung

Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức hội, hội quần chúng và trách nhiệm của chính bản thân hộ nghèo. 

Chương trình giảm nghèo nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệnh về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc, các nhóm dân cư. Thực hiện các chương trình giảm nghèo đồng bộ với xây dựng nông thôn mới và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tại các địa bàn nghèo tiếp cận một cách tốt nhất với các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh...).  

2.2- Mục tiêu cụ thể

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 6,8%/năm; đến năm 2020 GDP bình quân đầu người đạt từ 1.800-2.000 USD/người/năm. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020) từ 48,14% năm 2015 xuống còn dưới 33% năm 2020 (bình quân giảm trên 3%/năm), trong đó các huyện nghèo giảm bình quân trên 4%/năm.

- 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm đi lại được quanh năm, 100% đường huyện và 50% đường cấp xã được cứng hóa; 100% số xã có điện lưới quốc gia, trên 98% số hộ dân được sử dụng điện; 100% số hộ xem được truyền hình Trung ương và truyền hình tỉnh; 50% số xã có đài truyền thanh không dây.

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99%; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 99,5%; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 97%. Có trên 60% trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu thành lập Trường Đại học Điện Biên.

- Bình quân 11 bác sĩ/1 vạn dân. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 94%; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi thể cân nặng/tuổi xuống còn 10%; phấn đấu 80% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

- 30% số xã cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới (15 - 19 tiêu chí);

- Mỗi năm đào tạo nghề 7.800 - 8.200 lao động; có việc làm sau đào tạo đạt 75% trở lên; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 58,6%; tạo việc làm mới cho trên 8.500 lao động/năm.

- 100% người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (được cấp thẻ BHYT miễn phí, hỗ trợ giáo dục, vay vốn tín dụng…).

2.3- Nhiệm vụ chủ yếu

a- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã và địa bàn khó khăn để hoàn thành nâng cấp cải tạo hệ thống đường từ huyện đến xã, liên xã, đảm bảo giao thông thông suốt giữa các vùng, đặc biệt là các tuyến đường liên huyện, liên xã. Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình thủy lợi.

Đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên và nhà ở cho học sinh bán trú, nâng cấp các cơ sở y tế để tạo điều kiện thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn. 

b- Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các huyện, xã khó khăn; xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.

Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, tập trung nguồn lực khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững các ngành kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, cụ thể:

Phát triển sản xuất lương thực theo hướng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Giữ vững diện tích sản xuất nông nghiệp hiện có, nhất là diện tích lúa nước. Khai khoang mở rộng diện tích lúa nước ở những khu vực được đầu tư công trình thủy lợi. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản với quy mô phù hợp; khuyến khích chăn nuôi trang trại, gia trại; lựa chọn cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Hoàn chỉnh quy hoạch sản xuất và giao đất, giao rừng gắn với thực hiện các chính sách hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng; chi trả dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân.

Tập trung triển khai các nội dung của Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản (cà phê, chè, mủ cao su, gạo đặc sản, gỗ ...) phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khuyến khích các hộ nông dân và các thành phần kinh tế đầu tư trồng rừng sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; khôi phục, phát triển 
các làng nghề thủ công, góp phần tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, xóa đói giảm nghèo bền vững...

Xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Có chính sách khuyến khích phát triển các mối liên kết giữa các hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển theo hướng trang trại có quy mô phù hợp và sản xuất hàng hóa.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại tại các khu vực biên giới, nông thôn, vùng cao. Phát triển các loại hình dịch vụ về tài chính, vật tư nông nghiệp, vận tải, thú y, bảo vệ thực vật, sửa chữa cơ khí, lưu thông hàng hóa… phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống dân cư nông thôn.

c- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 23-3-2012 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, theo hướng:

Tập trung đào tạo, nâng cao tỷ lệ, chất lượng qua đào tạo; tăng cường đào tạo nghề, chú trọng đào tạo lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn; thu hút, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực. Chú trọng nâng cao kỹ năng, tác phong làm việc cho người lao động. Phân bổ nhân lực đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các ngành nghề, khu vực.

Tiếp tục phát triển mạng lưới trường học các cấp, tập trung huy động dân số trong độ tuổi đến trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Duy trì, củng cố phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực; mở rộng, đa dạng hóa ngành, nghề đào tạo, từng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xu thế hội nhập quốc tế.

Thực hiện có hiệu quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao thể chất và tuổi thọ bình quân; phát triển nguồn nhân lực có quy mô và cơ cấu hợp lý với chất lượng ngày càng cao cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

d- Thực hiện các chính sách hỗ trợ huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo, người nghèo, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; triển khai có hiệu quả các chính 
sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo; hỗ trợ về giáo dục và đào tạo; về y tế và dinh dưỡng; nhà ở và hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý, các nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

đ- Đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù trên địa bàn như: chính sách hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình 135 giai đoạn III; chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg; chính sách quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đến hết năm học 2020-2021 theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ ...

e- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé..., phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, ổn định dân cư, hạn chế  di dịch cư tự do.

g- Chú trọng củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo cấp tỉnh, cấp huyện; làm tốt khâu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản lý các chương trình, dự án và tổ chức thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

2.4- Giải pháp thực hiện

(1)- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, hộ gia đình tự nguyện đăng ký cam kết vươn lên thoát nghèo. 

(2)- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở cho việc tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo đến năm 2020; thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có giải pháp cụ thể, thoát nghèo bền vững. 

(3)- Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận thuận tiện với các dịch vụ xã hội. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại các huyện nghèo, xã nghèo tạo điều kiện người nghèo mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ hàng hóa.

(4)- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục thực hiện công tác xuất khẩu lao động; đẩy mạnh tạo việc làm tại thị trường trong nước; có chính sách hỗ trợ xe đưa lao động của tỉnh đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước và đưa, đón người lao động về nghỉ tết Nguyên đán hàng năm, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. 

(5)-Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cứu trợ kịp thời các đối tượng xã hội bị thiên tai, lũ lụt, mất mùa; thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, giúp đỡ trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người cao tuổi, gia đình chính sách. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin truyền thông.

(6)- Triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng nông thôn mới: Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xây dựng văn hóa, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao. 

(7)- Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như: thất nghiệp, tệ nạn ma túy, mại dâm; tiếp tục thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone; thực hiện tốt các dự án về hỗ trợ, sắp xếp ổn định dân cư phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất, hạn chế dân di cư tự do và tuyên truyền đạo trái pháp luật.

(8)- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể quần chúng và chính quyền; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu ở cơ sở trong công tác xóa đói giảm nghèo; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần gương mẫu trong công tác, lao động, sản xuất, không để gia đình rơi vào diện nghèo và có trách nhiệm giúp đỡ những hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Sở, ban, ngành được phân công giúp đỡ xã khó khăn.

(9)- Đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện chương trình, tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương, tích cực huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp và sự vận động của các cá nhân trong và ngoài tỉnh. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, ưu tiên đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới có cơ sở hạ tầng còn yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhằm tạo điều kiện cho xã nghèo, hộ nghèo phát triển sản xuất, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.

(10)- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao năng lực và trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa chương trình giảm nghèo của địa phương; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát 
của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo. Thường xuyên sơ, tổng kết, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo với việc bình xét thi đua - khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị. 

3- Tổ chức thực hiện

- Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung Kết luận này tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện.

- Đảng Đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh cụ thể hóa nội dung Kết luận bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án; xây dựng cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện.

- Các đảng bộ trực thuộc, các ban Đảng tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận.

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kết luận. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

	  Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng,

- Ban Chỉ đạo Tây bắc,

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

- Các huyện, thị, thành ủy, ĐU trực thuộc tỉnh, 

- Các đảng đoàn, BCS Đảng tỉnh,

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
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(Đã ký)
Trần Văn Sơn


